ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HKII
MÔN: LỊCH SỬ – ĐỊA LÍ 7.
NĂM HỌC: 2022-2023
(Thời gian làm bài: 60 phút)

I: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Chọn đáp án đúng nhất
A. Phần địa lí (1,0 điểm)
Câu 1 (0,25đ): Tổ tiên của người bản địa ở Trung và Nam Mỹ có nguồn gốc từ đâu?
A. Di cư từ châu Á sang                                         B. Di cư từ châu Âu sang
C. Di cư từ Châu Phi                                            D. Sự hòa huyết giữa các tộc người
Câu 2 (0,25đ): Điều kiện tự nhiên nào góp phần làm cho rừng A-ma-dôn có mức độ đa dạng sinh học rất cao?
A. Có đất đai màu mỡ.                                         B. Có khí hậu nóng ẩm.
C. Có khoáng sản phong phú.                             D. Có nguồn nước dồi dào.
Câu (0,25đ): Đâu không phải nguyên nhân cản trở việc khai thác tài nguyên đới lạnh là:
   A. Phương tiện vận chuyển khó khăn.
   B. Có đêm mùa đông kéo dài nhiều tháng trong năm.
   C. Có nhiều người sinh sống nhưng trình độ thấp.
   D. Khí hậu quá lạnh, mặt đất đóng băng quanh năm.
Câu 4 (0,25đ): Đâu không phải là hệ quả của băng tan ở Nam Cực? 
A. Khí hậu lạnh khắc nghiệt 
B. Làm suy giảm các loài chim ở Nam Cực
C. Giảm sút khối lượng các sinh vật phù du
D. Thu hẹp địa bàn sinh sống của chim cánh cụt
B. Phần Lịch Sử (2,0 điểm)
Câu 5 (1,0 điểm). Sắp xếp các sự kiện sau sao chp phù hợp với thời gian của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:
	Sự kiện
	Thời gian

	1. Lê Lợi xưng Bình Định vương, kêu gọi nhân dân khởi nghĩa.
	a. Năm 1416

	2. Hội thề Đông Quan được tổ chức. Chiến tranh chấm dứt, quân Minh rút về nước.
	b. Tháng 11.1426  

	3. Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang,
	c. 10.1427

	4. Chiến thắng Tốt Động - Chúc Động.
	d. 12.1427

	


Câu 6 (0,25 điểm). Công trình kiến trúc nào sau đây không phải là thành tựu của nhân dân Đại Việt dưới thời Lý?
A. Chùa Diên Hựu.                                                           B. Thành Tây Đô.
C. Hoàng thành Thăng Long.                                          D. Tháp Báo Thiên.
Câu 7 (0,25 điểm).   Sau cải cách hành chính của vua Lê Thánh Tông, cả nước Đại Việt được chia thành
A. 30 tỉnh và phủ Thừa Thiên.                               B. 13 tỉnh và phủ Trung Đô.
C.13 Đạo thừa tuyên và phủ Trung Đô.       D. 12 Đạo thừa tuyên và phủ Thừa Thiên.
Câu 8 (0,25 điểm). Điểm tương đồng giữa nhà Lý, Trần với Lê sơ trong việc tổ chức lực lượng quân đội là gì?
A. Chỉ tập trung phát triển lực lượng bộ binh 
B. Thực hiện chính sách “khoan thư sức dân”.
C. Chỉ tập trung phát triển lực lượng thủy quân.
D. Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”.
Câu 9 (0,25 điểm).  Đọc đoạn tư liệu sau và trả lời câu hỏi:
Tư liệu. Vua Lê Thánh Tông từng căn dặn Thái bảo Lê Cảnh Huy: “Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại nên vứt bỏ?... Nếu ngươi dám đem một thước một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di”.
Câu hỏi. Theo em, lời căn dặn trên của vua Lê Thánh Tông phản ánh điều gì?
A. Chính sách ngoại giao mềm dẻo của triều Lê sơ.
B. Quyết tâm gìn giữ nền độc lập dân tộc của nhà Lê.
C. Quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của nhà Lê.
D. Chính sách đại đoàn kết dân tộc của nhà Lê sơ.
II. Tự luận (7,0 điểm)
A. Địa lí (2,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): Trình bày đặc điểm khí hậu của Châu Nam Cực? Sự tan băng ở Châu Nam Cực ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của con người trên Trái Đất?
B. Lịch sử (5, 0 điểm)
 Câu 1 (1,75 điểm): Em hãy trình bày tổ chức chính quyền thời nhà Trần?Theo em, Trần Thủ Độ có vai trò như thế nào đối với sự thành lập của nhà Trần?
Câu 2 (2,25 điểm): Vì sao cuộc kháng chiến của nhà Hồ bị thất bại?
Câu 4 (1,0 điểm): Kể tên các vị anh hùng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Sưu tầm tư liệu và viết 1 đoạn văn ngắn kể về người anh hùng mà em có ấn tượng nhất.
                 
……………………HẾT……………….








HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
[bookmark: _GoBack]
I. Trắc nghiệm (3,0 điểm).
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Đáp án
	A
	B
	C
	A
	1a, 2d, 3c, 4b
	B
	A
	D
	C


II. Tự luận (7,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1(2,0 điểm)
	* Đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực.
– Băng tuyết bao phủ quanh năm.
– Khí hậu lạnh giá, gió bão nhiều và mạnh nhất thế giới.
– Thực vật không thể tồn tại.
– Động vật: những loài chịu lạnh như chim cánh cụt, hải cẩu, hải báo, chim biển, …
– Giàu tài nguyên khoáng sản: than, sắt, đồng,…
	1,0

	
	* Băng ở Nam Cực tan sẽ làm nước biển và đại dương dâng cao, làm ngập nhiều vùng ở ven biển, trong đó có nhiều đồng bằng châu thổ dân cư đông đúc, hoạt động kinh tế đa dạng.gây nguy hiểm cho tàu thuyền khi đi lại trên biển bị  va phải băng trôi
	1,0

	Câu 2( 1,75 điểm)
	* Về bộ máy nhà nước:
+ Đứng đầu nhà nước trung ương là vua, nhưng các vua nhà Trần thường nhường ngôi sớm cho con, xưng là Thái thượng hoàng, cùng quản lý đất nước.
+ Các đại thần, quan văn, võ trong triều đều do người trong hoàng tộc nắm giữ
+ Quý tộc, quan lại được ban thái ấp, cấp bổng lộc nhưng có quy định thưởng phạt cụ thể.
	
0,5

0,25

0,5

	
	* Vai trò của Trần Thủ Độ: Trần Thủ Độ là một đại công thần, người khởi dựng và đã dùng trọn đời mình để bảo vệ sự tồn tại của vương triều Trần. Nhà Trần lấy được thiên hạ đều nhờ vào sức của ông. Nếu không có Trần Thủ Độ thì cũng không có nhà Trần
	0,5

	Câu 3(2,25 điểm)
	Cuộc kháng chiến của nhà Hồ thất bại nhanh chóng vì:
- Nhà Hồ không được lòng dân: Do cướp ngôi của nhà Trần và những hạn chế trong các chính sách cải cách của Hồ Quý Ly làm cho đông đảo quần chúng nhân dân thiếu tin tưởng nên họ không ủng hộ nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân Minh
- Do đường lối kháng chiến sai lầm của nhà Hồ:
+ Không đoàn kết được lực lượng toàn dân mà chỉ chiến đấu đơn độc.
+ Trong khi quân Minh đang mạnh, nhà Hồ chỉ biết dựa vào các thành lũy để chống giặc
	1,25


0,5
0,5

	Câu 4(1,0 điểm)
	* Các vị anh hùng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn: Lê Lai, Nguyễn Trãi, Nguyễn Biểu, Lê Thạch, Lê Lý, Lê Thận, Trịnh Khả, Lê Sát, Phạm Lôi, Lê Lãng, lê Ngân....
* Viết 1 đoạn văn ngắn kể về người anh hùng mà em có ấn tượng nhất.
(VD:Lê Sát người làng Bỉ Ngũ (Lam Sơn), là bậc trí dũng song toàn. ông theo vua (Lê) Thái Tổ khởi binh, từng trải qua nhiều gian lao nguy hiểm, lập được nhiều công lao. Lê Sát là một trong những người đầu tiên hăng hái tham gia cuộc khởi nghĩa chống ách đô hộ của quân Minh do Lê Lợi khởi xướng và lãnh đạo. Nhờ có võ nghệ rất cao cường lại dũng cảm và giàu mưu lược, ngay từ đầu, Lê Sát đã được Lê Lợi tin cậy mà trao quyền chỉ huy một trong những đơn vị nghĩa sĩ của Lam Sơn. Cuộc đời của Lê Sát là cuộc đời của một võ tướng, một lòng một dạ chiến đấu vì nghĩa cứu nước, cứu dân và tuyệt đối trung thành với Lê Lợi. ông đã góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung của cuộc chiến tranh giải phóng vĩ đại đầu thế kỷ thứ XV.)
	0,25




0,75



